
TRƯỜNG THPT ĐA PHÚC        PHIẾU ĐĂNG KÍ XẾP LỚP K63            STT trúng tuyển: .   .    .    

   NĂM HỌC  2025-2026                 Họ và tên HS: . . . . .                         Điểm XT: . 

  Điểm thi tuyển vào lớp 10 môn Ngữ văn:   .     .              Môn Tiếng Anh:       .   .            Môn Toán:      .  .   

Môn  học lựa 

chọn 
Lớp 

Số 

lớp 
Định hướng môn thi tốt nghiệp 

Lớp chất lượng cao 

Vật lí,           

Hóa học,       

Sinh học,      

Tin học 

A123 3 
Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh, Vật lí 10A1: ĐXT +  Điểm Toán *2 + Điểm 

Tiếng Anh   + Học bạ + Điểm cộng 

A456 3 
Ngữ văn, Toán, Vật lí, Hóa học 10A5: ĐXT +  Điểm Toán*3  + Học bạ + 

Điểm cộng 

A7 1 
Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh, Hóa học 

 

Vật lí,           

Địa lí, 

GDKT&PL, 
Công nghệ 
NN 

D123 3 
Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh, Địa lí 10D1: ĐXT +  Điểm Toán + Điểm Ngữ 

văn + Điểm Tiếng Anh + Điểm cộng 

D45 2 Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh, GDKT&PL   

D67 2 Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh, Lịch sử  

D8 1 Ngữ văn, Toán, Địa lí, Lịch sử   

*Đăng kí nguyện vọng (ghi  A123; A456; A7; D123; D45; D67; D8); Lớp chất lượng cao (CLC ghi: A1; A5; D1) 

   NV1:            Lớp CLC:              NV2:             Lớp CLC:           NV3:   

*HS đạt giải (nhất, nghì, ba, KK): .    .       .   Cấp (thành phố, huyện):   .                Nộp phiếu chậm nhất 12/7/2025 

Chữ kí  và họ tên CMHS: .     .      .          .     .    SĐT:  .      .     .         Chữ kí của HS:  .   .  .    .      SĐT:  .    .     . 
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